
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SGTVT Đắk Nông, ngày      tháng      năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 13/07/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

GTVT tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành 

trình của Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 02/2024; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Vận tải, phương tiện và Người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thu hồi phù hiệu các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải do 

vi phạm quy định tại điểm b, khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ (có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy trong 01 
tháng). Danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu: (có Phụ lục 1 kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu bị thu 

hồi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày 

Quyết định này có hiệu lực); tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các phương 

tiện có tên trong Phục lục 2 kèm theo văn bản này. Sau thời hạn trên, những phù 

hiệu không nộp về Sở Giao thông vận tải sẽ không còn giá trị sử dụng và Sở sẽ chỉ 

đạo Thanh tra Sở xử lý theo quy định. Các đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu 

tiếp tục sử dụng phương tiện để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải thì phải nộp 

lại phù hiệu bị thu hồi và làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng nghiệp vụ của Sở, đơn vị kinh doanh vận 

tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                     
- Như Điều 3; 

- Cục Đường bộ Việt Nam (b/c); 

- Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (ph/h); 

- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (ph/h);  

- Các đơn vị KDVT có phương tiện bị thu hồi P/h (th/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Website Sở;                                             

- Thanh tra Sở (ph/h);         

- Lưu: VT, VTPT&NL(NNB). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Mạnh 



 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SGTVT  ngày      tháng     năm 2024 

của Sở GTVT Đắk Nông) 

TT BKS Loại hình 
ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 

SỐ PHÙ HIỆU, 

THỜI HẠN 

01 48A08880 Xe taxi 
CN HTX HÒA BÌNH XANH 

TẠI ĐẮK NÔNG 

TX6723000049; 

18/04/2025 

02 48H00798 Xe Container 
CÔNG TY CP VT SÀI GÒN 

ĐẮK NÔNG 

CO6722000041; 

14/07/2029 

03 93B01195 
Xe tuyến cố 

định 

CÔNG TY TNHH MTV VẬN 

TẢI KHÁCH QUỐC LONG 

CĐ6723000179; 

15/09/2024 

04 47H02837 Xe tải 
CHI NHÁNH HTX VT-DL 

27.7 TẠI ĐẮK NÔNG 

XT6724000012; 

04/01/2025 

05 48F00026 Xe hợp đồng 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THIÊN TRUNG ĐĂK NÔNG 

CĐ6723000056; 

16/03/2028 

06 60B03496 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA 

BÌNH 

CĐ6724000010; 

18/01/2026 

07 60B03577 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH NGHĨA 

BÌNH 

CĐ6723000127; 

04/07/2025 

08 47B01617 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DVVT HÀNG 

HÓA HÀNH KHÁCH 2-9 

HĐ6723000207; 

05/06/2024 

09 47F00100 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DVVT HÀNG 

HÓA HÀNH KHÁCH 2-9 

HĐ6724000057; 

23/01/2025 

10 47F00759 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DVVT HÀNG 

HÓA HÀNH KHÁCH 2-9 

HĐ6724000066; 

29/01/2025 

11 47H00581 Xe đầu kéo 
HỢP TÁC XÃ DVVT HÀNG 

HÓA HÀNH KHÁCH 2-9 

ĐK6723000060; 

28/06/2024 

12 48C06022 Xe tải HỢP TÁC XÃ PHẠM GIA 
XT6722001975; 

22/09/2024 

13 47H02385 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

XT6723001208; 

29/08/2024 

14 50F02311 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

HĐ6723000209; 

08/06/2024 

15 81H02933 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

XT6723001602; 

06/12/2024 



16 81E00144 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

XT6723001481; 

09/11/2024 

17 43E02670 
Xe tuyến cố 

định 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ 

GIỚI THÀNH TÂM 

CĐ6723000226; 

23/11/2024 

18 48H01786 Xe đầu kéo 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

HUYỆN TUY ĐỨC 

ĐK6723000086; 

22/09/2025 

19 48B00779 Xe hợp đồng 
HTX VẬN TẢI, DỊCH VỤ 

ĐẮK SONG 

HĐ6724000067; 

30/01/2025 



Phục lục 2 

DANH SÁCH CÁC PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI ĐÃ GIẢI TRÌNH, 

KHÔNG BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SGTVT  ngày      tháng     năm 2024 

của Sở GTVT Đắk Nông) 

TT BKS 
ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI 

Số phù hiệu; 

thời hạn 
Nội dung giải tình 

01 77B01574 
CN HTX VẬN TẢI THỊNH 

CƯỜNG 

HĐ6722000433; 

19/07/2025 

Phương tiện đã vi phạm 

tốc độ tháng 4/2023, đã 

nộp phù hiệu về Sở vào 

ngày 17/07/2023 

02 48H00027 
CÔNG TY TNHH MTV 

KIM NGỌC ĐẮK NÔNG 

ĐK6723000048; 

21/04/2024 

Phương tiện đã vi phạm 

tốc độ tháng 11/2023, đã 

nộp phù hiệu về Sở vào 

ngày 25/01/2024 

03 48E00176 
CÔNG TY TNHH MTV TM-

DV VT KHANG NGUYÊN 

ĐK6724000010; 

06/02/2027 

Phù hiệu được cấp vào 

ngày 06/02/2024, chưa đủ 

01 tháng 

04 49C17282 
CHI NHÁNH HTX VT-DL 

27.7 TẠI ĐẮK NÔNG 

ĐK6724000013; 

01/03/2027 

Phù hiệu được cấp vào 

ngày 29/02/2024, chưa đủ 

01 tháng 

05 48B00730 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

NGHĨA BÌNH 

CĐ6724000032; 

19/02/2026 

Phù hiệu được cấp vào 

ngày 19/02/2024, chưa đủ 

01 tháng 

06 81H02579 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

XT6723001244; 

12/09/2024 

Phương tiện đã vi phạm 

tốc độ tháng 01/2024, đã 

nộp phù hiệu về Sở vào 

ngày 21/03/2024 

07 81H02520 
HỢP TÁC XÃ TỐT VÀ RẺ 

ĐN 

XT6724000159; 

20/02/2025 

Phù hiệu được cấp vào 

ngày 20/02/2024, chưa đủ 

01 tháng 

08 48C03264 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN 

NAM 

XT6723001604; 

08/12/2028 

Phương tiện đã vi phạm 

tốc độ tháng 01/2024, đã 

nộp phù hiệu về Sở vào 

ngày 03/04/2024 

09 48H01672 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN 

NAM 

XT6723001670; 

22/12/2026 

Phương tiện đã vi phạm 

tốc độ tháng 01/2024, đã 

nộp phù hiệu về Sở vào 

ngày 03/04/2024 

10 48B00447 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HK 

- VSMT ĐĂK G'LONG 

CĐ6724000039; 

26/02/2026 

Phù hiệu được cấp vào 

ngày 26/02/2024, chưa đủ 

01 tháng 

11 48F00096 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HK 

- VSMT ĐĂK G'LONG 

CĐ6723000240; 

19/12/2025 

Đơn vị đã nộp phù hiệu 

về Sở vào ngày 

03/04/2024 



12 48B00774 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HK 

- VSMT ĐĂK G'LONG 

CĐ6723000177; 

07/09/2025 

Đơn vị đã nộp phù hiệu 

về Sở vào ngày 

03/04/2024 

13 47F00404 
HTX VẬN TẢI, DỊCH VỤ 

ĐẮK SONG 

HĐ6723000090; 

10/03/2024 

Phù hiệu đã hết hiệu lực 

vào ngày 10/03/2024 

14 48C05774 

HTX VT VÀ GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ NHẬT 

PHONG 

XT6723000123; 

16/01/2024 

Phù hiệu đã hết hiệu lực 

vào ngày 16/01/2024 
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